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 Giá trị gia tốc ở đỉnh công trình gần như không đổi khi chịu tải 
động đất, cho thấy gia tốc đỉnh gần như không chịu ảnh hưởng của độ 
mềm nút khung cũng như hiệu ứng P-delta. 
 
3.3. Đánh giá chung  
 
 Độ mềm của nút khung có ảnh hưởng đáng kể đến chu kỳ dao 
động của công trình, chênh lệch khoảng 7 %, làm thay đổi độ cứng 
ngang của công trình có thể tới 13 %. Minh chứng rõ nhất cho việc 
giảm độ cứng này là chuyển vị đỉnh của công trình khi chịu gió cũng 
tăng lên theo tỷ lệ tương ứng, khoảng 27 %, khi chịu động đất con số 
này là khoảng 24-25 %. Mô men uốn khi chịu tải gió khi kể đến độ mềm 
của nút khung tăng khoảng 10 %, khi chịu động đất khoảng 12 %. Tuy 
nhiên, các đại lượng khác như gia tốc đỉnh công trình, lực cắt đáy công 
trình, năng lượng truyền vào công trình khi chịu động đất hầu như 
không chịu ảnh hưởng của yếu tố độ mềm của nút khung.  
 Khi ảnh hưởng hiệu ứng P-delta được xem xét bổ sung vào độ 
mềm của nút khung, thì chu kỳ dao động của khung có thể tăng lên tới 
18 %, điều đó sẽ kéo theo độ cứng ngang của công trình sẽ giảm khoảng 
29 %. Khi đó, đỉnh công trình có giá trị chuyển vị tăng thêm khi chịu 
tải gió cũng cùng giá trị đó, khoảng 41 %, còn khi chịu động đất, con 
số này là khoảng 30 %. Về mô men uốn của ba cột dưới cùng của khung, 
trường hợp chịu tải trọng gió khi kể đến ảnh hưởng của hiệu ứng P-
delta, giá trị sẽ tăng thêm 16 % so với sơ đồ 1 (sơ đồ nút cứng được 
dùng để tham chiếu). Tuy nhiên, trong trường hợp động đất, các đại 
lượng như gia tốc đỉnh công trình, mô men lớn nhất ở ba cột dưới 
cùng, lực cắt đáy gần như không chịu ảnh hưởng của hiệu ứng P-delta.   

    
4. Kết luận 
 
 Từ lâu, các kỹ sư xây dựng đã nhận thấy nút khung có độ mềm 
nhất định, chứ không cứng tuyệt đối như lâu nay vẫn mô phỏng trong 
các mô hình tính toán thiết kế. Độ mềm nút khung, như biểu hiện trong 
ví dụ khảo sát của bài báo, là có ảnh hưởng đáng kể đến ứng xử của 
kết cấu, cụ thể là độ cứng của khung, từ đó làm gia tăng chu kỳ dao 
động công trình, tăng chuyển vị ngang của đỉnh công trình và mô men 
uốn ở chân công trình trong các trường hợp kết cấu chịu tải trọng ngang 
(như gió và động đất). Do vậy, tác giả đề nghị cần thiết đưa độ mềm 
của nút khung vào sơ đồ khi mô hình hoá kết cấu để tính toán thiết kế.  
 Hiệu ứng P-delta trong kết cấu cũng là một hiệu ứng thường 
xuyên tác động lên công trình, tuy nhiên dường như cũng hay bị bỏ 
quên khi mô hình hoá kết cấu. Theo khảo sát trong bài báo này, tác giả 
nhận thấy hiệu ứng P-delta bổ sung tác dụng làm giảm độ cứng của kết 
cấu, kéo theo gia tăng chu kỳ dao động, tăng chuyển vị ngang, tăng giá 
trị mô men uốn trong các cột dưới cùng (do gió). Tác giả cũng đề xuất 
đưa hiệu ứng P-delta vào trong mô hình khi mô phỏng kết cấu, nhất là 
trong trường hợp nhà cao tầng, lực nén dọc trong các cột ở các tầng 
dưới lớn, hiệu ứng P-delta có khả năng thể hiện rõ hơn.  

 Ngoài ra, tác giả cũng xin lưu ý còn có những yếu tố khác nữa cũng 
ảnh hưởng đến sự làm việc của kết cấu công trình, chẳng hạn sự lệch tâm 
giữa cột trên và cột dưới (trong trường hợp nhà nhiều tầng), hiện tượng 
từ biến của vật liệu, hiện tượng P-delta do biến dạng cục bộ của cấu kiện 
chịu nén, sự xuất hiện và phát triển vết nứt (đối với kết cấu bê tông cốt 
thép)… nên cũng cần có những nghiên cứu khảo sát để có thể đánh giá 
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến ứng xử của kết cấu, nhằm 
phản ánh đầy đủ hơn sự làm việc của kết cấu công trình. 
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Xây dựng khung tiêu chí đo lường hiệu quả giao tiếp trong các dự án  
xây dựng theo mô hình ứng dụng BIM tại Việt Nam 
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TỪ KHOÁ   TÓM TẮT  
BIM 
Giao tiếp hiệu quả 
Khung tiêu chí đo lường 
Trao đổi thông tin   

 Giao tiếp hiệu quả là yếu tố quyết định thành công của các dự án xây dựng, nhưng tại Việt Nam, sự rời rạc 
trong trao đổi thông tin gây nhiều thách thức và chưa có khung tiêu chí đo lường cụ thể. Nghiên cứu đã xây 
dựng khung 30 tiêu chí đo lường hiệu quả giao tiếp trong các dự án theo mô hình ứng dụng BIM, thông qua 
tổng hợp tài liệu, tham khảo ý kiến chuyên gia và khảo sát 152 người (tỷ lệ hợp lệ 87,4 %). Kết quả phân 
tích chỉ ra rằng các tiêu chí như mức độ chính xác, tính nhất quán thông tin, và khả năng phát hiện xung 
đột, khẳng định vai trò quan trọng của chúng trong việc nâng cao chất lượng trao đổi thông tin trong dự án. 
Khung đo lường này không chỉ hỗ trợ cho thực tiễn mà còn mở ra hướng đi cho sự phát triển BIM trong 
tương lai tại Việt Nam. Tuy nhiên, cần mở rộng quy mô mẫu để tăng tính đại diện và tìm hiểu về yếu tố văn 
hóa sẽ là yếu tố quan trọng giúp hoàn thiện hơn trong các nghiên cứu tiếp theo.  
 

KEYWORDS  ABSTRACT  
Mass concrete 
Thermal stress 
Thermal cracking 
Delayed Ettringite Formation 
Cooling pipe system 
finite element analysis 
Hydration heat 

 Effective communication is pivotal to the success of construction projects; however, in Vietnam, fragmented 
information exchange poses significant challenges, and a specific framework for measuring communication 
effectiveness has been lacking. This study developed a framework of 30 criteria to evaluate communication 
effectiveness in construction projects adopting Building Information Modeling (BIM), utilizing literature 
review, expert consultation, and a survey of 152 participants (87.4% valid response rate). The analysis 
highlights criteria such as information accuracy, consistency, and conflict detection capability, underscoring 
their critical role in enhancing information exchange quality within projects. This framework not only 
provides practical support but also paves the way for the future development of BIM in Vietnam. 
Nevertheless, expanding the sample size to enhance representativeness and exploring cultural factors are 
essential for further refinement in subsequent studies. 
 

 
1. Giới thiệu 
 
 Ngành xây dựng toàn cầu đang trãi qua một cuộc cách mạng 
công nghệ, trong đó Mô hình Thông tin Công trình (BIM) nổi lên như 
một giải pháp cốt lõi, thay đổi cách thức quản lý và thực hiện các dự 
án xây dựng [1]. Sự thành công của các dự án xây dựng không thể 
thiếu giao tiếp, đây là yếu tố quyết định với 55 % (theo viện PMI) 
thành công phụ thuộc vào khả năng quản lý giao tiếp [2]. 
 Theo Quyết định số 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành từ năm 2023, việc áp dụng bắt buộc BIM cho các công trình sử 
dụng vốn đầu tư công cấp I trở lên đã chính thức có hiệu lực. Điều 
này cho thấy yêu cầu cấp thiết trong việc đo lường hiệu quả giao tiếp 
giữa các bên liên quan trong quá trình triển khai BIM.  
 Các phương pháp truyền thống sử dụng bản vẽ 2D thường dẫn 
đến hiểu lầm, thiếu thông tin và gây khó khăn trong việc đồng bộ 
giữa các bên liên quan, dễ bị chậm trễ và chi phí phát sinh [3]. Mô 

hình BIM giúp khắc phục những hạn chế này bằng cách cung cấp một 
nền tảng dữ liệu chung, cho phép các bên liên quan truy cập dữ liệu 
thời gian thực, cải thiện tính chính xác và minh bạch [4]. Tuy nhiên, 
việc áp dụng BIM vẫn đối mặt với các thách thức như chi phí triển 
khai cao, thiếu kỹ năng chuyên môn và sự kháng cự về văn hóa tổ 
chức [5].  
 Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng ứng dụng BIM không 
chỉ giúp giúp giảm thiểu sai sót thiết kế, tối ưu hóa nguồn lực mà còn 
cải thiện năng suất thông qua khả năng phát hiện xung đột sớm và 
chia sẻ thông tin minh bạch [6, 7]. Nghiên cứu của tác giả Yao Huang 
và cộng sự cho biết BIM làm tăng mật độ kết nối giữa các bên liên 
quan, giảm độ tập trung của mạng giao tiếp, từ đó nâng cao hiệu quả 
phối hợp liên tổ chức và nội tổ chức trong các dự án xây dựng [8].  
 Tại Việt Nam, các nghiên cứu như của Nguyễn Ngọc Anh và cộng 
sự, Lê Ngọc Quyết và cộng sự [9, 10] đã cho thấy tiềm năng của BIM 
trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và giao tiếp trong các dự án xây 
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dựng. Tuy nhiên, việc ứng dụng BIM tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn 
chế bởi các yếu tố như quản lý thủ công, thiếu tiêu chuẩn hóa và sự 
thiếu đồng bộ giữa các phần mềm BIM với quy trình hiện tại.  
 Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về BIM và các lợi ích mà nó 
mang lại nhưng các nghiên cứu hiện tại vẫn chưa cung cấp một khung 
tiêu chí toàn diện để đo lường hiệu quả giao tiếp trong các dự án BIM, 
đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia đang phát triển như Việt Nam 
[4].  Vì các lý do trên, tác giả nhận ra rằng cần có một khung tiêu chí 
đo lường hiệu quả giao tiếp để phù hợp với bối cảnh Việt Nam, nơi 
các dự án xây dựng yêu cầu kỹ thuật cao và ngày càng phức tạp về 
quy mô. Bằng cách xây dựng một khung tiêu chí đo lường hiệu quả 
giao tiếp trong các dự án xây dựng theo mô hình ứng dụng BIM tại 
Việt Nam, nghiên cứu này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp có cái nhìn ấn 
tượng và hiểu được tầm quan trọng của BIM từ đó nâng cao năng lực 
cạnh tranh. Bên cạnh đó, khung tiêu chí cũng góp phần làm cơ sở xây 
dựng một bộ tiêu chuẩn BIM hoàn chỉnh cho đất nước trong tương 
lai gần. 
 
2. Khái niệm, định nghĩa và tổng hợp các tiêu chí 
2.1. Các khái niệm và định nghĩa 
 
 Mô hình Thông tin Công trình (Building Information Modeling 
- BIM) được định nghĩa là một trong những phát triển quan trọng 
nhất trong ngành xây dựng, mang đến những quy trình, công nghệ và 
tương tác lành mạnh mới vào thực tiễn [11].  
 Giao tiếp được ví như là hoạt động truyền đạt, trao đổi và 
truyền tải thông tin. Quá trình giao tiếp bao gồm việc trao đổi và chia 
sẻ thông tin giữa bên gửi và bên nhận trong bối cảnh dự án [12]. Hiệu 
quả giao tiếp được đánh giá dựa trên mức độ mà quá trình trao đổi 
thông tin để đạt được mục tiêu của dự án.  
 Như vậy, BIM là một công cụ và quy trình tăng cường sự cộng 
tác giữa các bên liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi 
thông tin. [4].  
 
2.2. Tổng hợp khung tiêu chí đo lường hiệu quả giao tiếp 
 
 Tác giả đã tổng hợp được 34 tiêu chí có liên quan đến việc đo 
lường hiệu quả giao tiếp trong dự án xây dựng theo mô hình ứng dụng 
BIM, sau khi nghiên cứu kỹ các nguồn tài liệu như sách, báo, tạp chí 
cũng như tham khảo các luận văn liên quan và xây dựng thành bảng 
câu hỏi sơ bộ. Bảng này được gửi đến các chuyên gia có kinh nghiệm 
trong ngành xây dựng tại Việt Nam để đánh giá, bổ sung, và điều chỉnh, 
nhằm đảm bảo các tiêu chí phản ánh đúng về việc đo lường hiệu quả 
giao tiếp giữa các bên liên quan và mức độ áp dụng BIM vào dự án. Tuy 
nhiên, các chuyên gia đã không bổ sung thêm tiêu chí nào và sau khi 
hiệu chỉnh, bảng câu hỏi rút gọn còn 30 tiêu chí và được phân thành 6 
nhóm được trình bày trong Bảng 1 dưới đây: 
 
 

Bảng 1. Tổng hợp các tiêu chí đo lường hiệu quả giao tiếp trong dự 
án xây dựng. 

STT Mã 
hóa Tiêu chí đo lường 

Nguồn 
tham 
khảo 

NHÓM A: CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN DỰ ÁN  
1 A1 Mức độ chính xác của thông tin [13] 
2 A2 Mức độ đầy đủ của thông tin [13, 14] 
3 A3 Tính kịp thời của thông tin [15] 
4 A4 Mức độ minh bạch của thông tin [15] 
5 A5 Tính nhất quán của thông tin giữa các phiên 

bản 
[13] 

6 A6 Mức độ nhất quán giữa các nguồn dữ liệu [14, 15] 
7 A7 Mức độ phân quyền truy cập thông tin mật 

trong dự án 
[16] 

NHÓM B: HIỆU QUẢ GIAO TIẾP & PHỐI HỢP  
8 B1 Mức độ liên kết thông tin giữa các bộ phận [14, 17] 
9 B2 Khả năng quản lý và chỉnh sửa thông tin [18] 
10 B3 Mức độ phản hồi trong giao tiếp [14, 19] 
11 B4 Tính tiếp cận của thông tin [20] 
12 B5 Khả năng kiểm tra trạng thái thông tin [18] 
13 B6 Sự phù hợp giữa kênh giao tiếp và nội dung 

thông tin 
[21] 

NHÓM C: HIỂN THỊ & TÍCH HỢP DỮ LIỆU  
14 C1 Mức độ trực quan và hiển thị dữ liệu [21] 
15 C2 Khả năng chia sẻ và tích hợp dữ liệu [10] 
16 C3 Khả năng phát hiện xung đột [10] 
17 C4 Tính tương thích dữ liệu trong toàn đời dự án [10] 
18 C5 Mức độ hỗ trợ đa nền tảng giữa các phần mềm [16] 

NHÓM D: CỘNG TÁC & GIAO TIẾP ĐA NGÀNH  
19 D1 Hiệu quả giao tiếp giữa các nhóm đa ngành [14, 17] 
20 D2 Khả năng cộng tác thời gian thực [22] 
21 D3 Khả năng tích hợp dữ liệu GIS vào dự án [14, 23] 
22 D4 Hỗ trợ giao tiếp qua nền tảng đám mây [20] 
23 D5 Tính liên tục trong giao tiếp giữa các giai 

đoạn dự án 
[14, 24] 

NHÓM E: KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG & ĐÀO TẠO  
24 E1 Hiệu quả đào tạo kỹ năng giao tiếp [14] 
25 E2 Mức độ sẵn sàng tiếp nhận công nghệ [25] 
26 E3 Tác động của đào tạo giao tiếp đến hiệu suất 

dự án 
[25] 

NHÓM F: KHẢ NĂNG LÀM VIỆC TỪ XA  
27 F1 Ảnh hưởng của khoảng cách địa lý đến giao tiếp [26] 
28 F2 Hiệu quả giao tiếp đa ngôn ngữ [26] 
29 F3 Khả năng duy trì hiệu suất giao tiếp từ xa [15] 
30 F4 Độ tin cậy của hệ thống hỗ trợ làm việc từ xa [15] 
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dựng. Tuy nhiên, việc ứng dụng BIM tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn 
chế bởi các yếu tố như quản lý thủ công, thiếu tiêu chuẩn hóa và sự 
thiếu đồng bộ giữa các phần mềm BIM với quy trình hiện tại.  
 Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về BIM và các lợi ích mà nó 
mang lại nhưng các nghiên cứu hiện tại vẫn chưa cung cấp một khung 
tiêu chí toàn diện để đo lường hiệu quả giao tiếp trong các dự án BIM, 
đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia đang phát triển như Việt Nam 
[4].  Vì các lý do trên, tác giả nhận ra rằng cần có một khung tiêu chí 
đo lường hiệu quả giao tiếp để phù hợp với bối cảnh Việt Nam, nơi 
các dự án xây dựng yêu cầu kỹ thuật cao và ngày càng phức tạp về 
quy mô. Bằng cách xây dựng một khung tiêu chí đo lường hiệu quả 
giao tiếp trong các dự án xây dựng theo mô hình ứng dụng BIM tại 
Việt Nam, nghiên cứu này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp có cái nhìn ấn 
tượng và hiểu được tầm quan trọng của BIM từ đó nâng cao năng lực 
cạnh tranh. Bên cạnh đó, khung tiêu chí cũng góp phần làm cơ sở xây 
dựng một bộ tiêu chuẩn BIM hoàn chỉnh cho đất nước trong tương 
lai gần. 
 
2. Khái niệm, định nghĩa và tổng hợp các tiêu chí 
2.1. Các khái niệm và định nghĩa 
 
 Mô hình Thông tin Công trình (Building Information Modeling 
- BIM) được định nghĩa là một trong những phát triển quan trọng 
nhất trong ngành xây dựng, mang đến những quy trình, công nghệ và 
tương tác lành mạnh mới vào thực tiễn [11].  
 Giao tiếp được ví như là hoạt động truyền đạt, trao đổi và 
truyền tải thông tin. Quá trình giao tiếp bao gồm việc trao đổi và chia 
sẻ thông tin giữa bên gửi và bên nhận trong bối cảnh dự án [12]. Hiệu 
quả giao tiếp được đánh giá dựa trên mức độ mà quá trình trao đổi 
thông tin để đạt được mục tiêu của dự án.  
 Như vậy, BIM là một công cụ và quy trình tăng cường sự cộng 
tác giữa các bên liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi 
thông tin. [4].  
 
2.2. Tổng hợp khung tiêu chí đo lường hiệu quả giao tiếp 
 
 Tác giả đã tổng hợp được 34 tiêu chí có liên quan đến việc đo 
lường hiệu quả giao tiếp trong dự án xây dựng theo mô hình ứng dụng 
BIM, sau khi nghiên cứu kỹ các nguồn tài liệu như sách, báo, tạp chí 
cũng như tham khảo các luận văn liên quan và xây dựng thành bảng 
câu hỏi sơ bộ. Bảng này được gửi đến các chuyên gia có kinh nghiệm 
trong ngành xây dựng tại Việt Nam để đánh giá, bổ sung, và điều chỉnh, 
nhằm đảm bảo các tiêu chí phản ánh đúng về việc đo lường hiệu quả 
giao tiếp giữa các bên liên quan và mức độ áp dụng BIM vào dự án. Tuy 
nhiên, các chuyên gia đã không bổ sung thêm tiêu chí nào và sau khi 
hiệu chỉnh, bảng câu hỏi rút gọn còn 30 tiêu chí và được phân thành 6 
nhóm được trình bày trong Bảng 1 dưới đây: 
 
 

Bảng 1. Tổng hợp các tiêu chí đo lường hiệu quả giao tiếp trong dự 
án xây dựng. 

STT Mã 
hóa Tiêu chí đo lường 

Nguồn 
tham 
khảo 

NHÓM A: CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN DỰ ÁN  
1 A1 Mức độ chính xác của thông tin [13] 
2 A2 Mức độ đầy đủ của thông tin [13, 14] 
3 A3 Tính kịp thời của thông tin [15] 
4 A4 Mức độ minh bạch của thông tin [15] 
5 A5 Tính nhất quán của thông tin giữa các phiên 

bản 
[13] 

6 A6 Mức độ nhất quán giữa các nguồn dữ liệu [14, 15] 
7 A7 Mức độ phân quyền truy cập thông tin mật 

trong dự án 
[16] 

NHÓM B: HIỆU QUẢ GIAO TIẾP & PHỐI HỢP  
8 B1 Mức độ liên kết thông tin giữa các bộ phận [14, 17] 
9 B2 Khả năng quản lý và chỉnh sửa thông tin [18] 
10 B3 Mức độ phản hồi trong giao tiếp [14, 19] 
11 B4 Tính tiếp cận của thông tin [20] 
12 B5 Khả năng kiểm tra trạng thái thông tin [18] 
13 B6 Sự phù hợp giữa kênh giao tiếp và nội dung 

thông tin 
[21] 

NHÓM C: HIỂN THỊ & TÍCH HỢP DỮ LIỆU  
14 C1 Mức độ trực quan và hiển thị dữ liệu [21] 
15 C2 Khả năng chia sẻ và tích hợp dữ liệu [10] 
16 C3 Khả năng phát hiện xung đột [10] 
17 C4 Tính tương thích dữ liệu trong toàn đời dự án [10] 
18 C5 Mức độ hỗ trợ đa nền tảng giữa các phần mềm [16] 

NHÓM D: CỘNG TÁC & GIAO TIẾP ĐA NGÀNH  
19 D1 Hiệu quả giao tiếp giữa các nhóm đa ngành [14, 17] 
20 D2 Khả năng cộng tác thời gian thực [22] 
21 D3 Khả năng tích hợp dữ liệu GIS vào dự án [14, 23] 
22 D4 Hỗ trợ giao tiếp qua nền tảng đám mây [20] 
23 D5 Tính liên tục trong giao tiếp giữa các giai 

đoạn dự án 
[14, 24] 

NHÓM E: KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG & ĐÀO TẠO  
24 E1 Hiệu quả đào tạo kỹ năng giao tiếp [14] 
25 E2 Mức độ sẵn sàng tiếp nhận công nghệ [25] 
26 E3 Tác động của đào tạo giao tiếp đến hiệu suất 

dự án 
[25] 

NHÓM F: KHẢ NĂNG LÀM VIỆC TỪ XA  
27 F1 Ảnh hưởng của khoảng cách địa lý đến giao tiếp [26] 
28 F2 Hiệu quả giao tiếp đa ngôn ngữ [26] 
29 F3 Khả năng duy trì hiệu suất giao tiếp từ xa [15] 
30 F4 Độ tin cậy của hệ thống hỗ trợ làm việc từ xa [15] 

3. Phương pháp nghiên cứu 
 
 Sau khi hình thành nên ý tưởng nghiên cứu, xác định mục tiêu 
và đối tượng nghiên cứu, tác giả đã tiến hành bước đầu trong quy trình 
là thu thập dữ liệu. Từ việc tham khảo các sách, bài báo và tìm kiếm 
các chuyên gia trong ngành xây dựng để được tham vấn ý kiến trãi qua 
quá trình sàng lọc các tiêu chí, một bảng khảo sát sơ bộ đã được hình 
thành và gửi đến các chuyên gia có từ 5-10 năm kinh nghiệm khảo sát 
thử. Dựa trên phản hồi, các tiêu chí trùng lặp được lược bỏ, bảng câu 
hỏi chính thức gồm 30 tiêu chí được hoàn thiện. 
 Bảng khảo sát sau khi hoàn thiện đã được gửi đi rộng rãi thông 
qua hình thức trực tuyến bằng Google Form và trực tiếp là bản giấy để 
tiện giải thích đến các anh chị em hiện đang công tác tại các công ty 
xây dựng ở Việt Nam, các diễn đàng, hội nhóm để đảm bảo dữ liệu thu 
về đa dạng đại diện được cho tổng thể. Tác giả áp dụng phương pháp 
lấy mẫu thuận tiện do giới hạn tiếp cận và thời gian, tuy nhiên đã thực 
hiện bước sàng lọc và loại bỏ các bảng không hợp lệ để đảm bảo độ tin 
cậy dữ liệu.   
 Để đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu, việc xác định kích thước mẫu 
là bước không thể thiếu trong nghiên cứu. Theo Hoàng Trọng [27], số 
lượng quan sát cần tối thiểu gấp 4 đến 5 lần số biến trong nghiên cứu. 
Với bảng khảo sát gồm 30 tiêu chí, cỡ mẫu phù hợp cần nằm trong 
khoảng từ 120 đến 150 mẫu hợp lệ. Trong nghiên cứu này, tác giả đã 
thu thập được tổng cộng 152 bảng khảo sát hợp lệ, đạt tỷ lệ 87,4% trên 
tổng số phát ra.  
 Sau khi kiểm duyệt, dữ liệu được nhập vào phần mềm SPSS để 
tiến hành phân tích thống kê. Để đánh giá mức độ quan trọng của từng 
tiêu chí đo lường hiệu quả giao tiếp trong các dự án xây dựng, tác giả 
sử dụng thang đo Likert 5 mức độ, bao gồm: (1) Hầu như không quan 
trọng, (2) Ít quan trọng, (3) Quan trọng trung bình, (4) Khá quan trọng, 
và (5) Rất quan trọng. Tiêu chí được đánh giá thông qua giá trị trung 
bình và độ lệch chuẩn. 
 
4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Thông tin người tham gia khảo sát 
 
 Dữ liệu sau khi thu thập và tổng hợp kiểm duyệt, tác giả nhận 
được 152/174 bảng dữ liệu hợp lệ tương đương 87,4 %, có 22 bảng 
không hợp lệ vì khuyết câu trả lời hoặc trả lời đồng thời cùng một mức 
độ ở các tiêu chí chiếm khoảng 12,6 %.  
 Nhóm đối tượng tham gia khảo sát chủ yếu đến từ đơn vị Tư vấn 
thiết kế với tỷ lệ cao nhất là (44,7 %) tương ứng 68/152 người, tiếp 
theo là Đơn vị thi công (36,8 %), trong khi Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự 
án và Tư vấn giám sát lần lượt chỉ chiếm 14,5 % và 3,9 %. Như vậy, 
dữ liệu tập trung chủ yếu ở đơn vị Tư vấn thiết kế và Đơn vị thi công. 
 Về thời gian công tác trong ngành xây dựng của người tham gia 
khảo sát thì nhìn chung nhóm có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm với số 
phiếu là 58/152 người tương ứng tỷ lệ 58 % là cao nhất. Các nhóm còn 
lại lần lượt là từ 5 đến 10 năm (24,3 %), trên 10 năm (19,1 %) và dưới 
3 năm (18,4 %) đã phản ánh rằng phần lớn người tham gia khảo sát 

đều có đủ kinh nghiệm thực tiễn để cung cấp thông tin đáng tin cậy về 
giao tiếp trong các dự án xây dựng ứng dụng BIM tại Việt Nam.  
 Đối với chức vụ hoặc vị trí công tác của người tham gia khảo sát 
thì nhìn chung, phần lớn đến từ các kỹ sư xây dựng (42,8 %) tiếp theo 
là kỹ sư các cán bộ cấp trung như Trường, phó phòng (15,1 %), Giám 
sát công trình/Chỉ huy trưởng (9,2 %) hay Chủ nhiệm – Chủ trì (7,2 %) 
và, Kỹ sư BIM chiếm tỷ lệ tương đối khá là (13,2 %). Các nhóm còn lại 
có tỷ lệ thấp hơn như Kiến trúc sư/Họa viên (4,6%), Giám đốc/Phó 
Giám đốc và nhóm Khác (cùng 3,9%).   
 Loại dự án hoặc công trình người tham gia khảo sát đã từng tham 
gia đa dạng trong loại hình công trình mà người tham gia đã trải nghiệm, 
với trọng tâm là công trình dân dụng, phù hợp với xu hướng phát triển 
xây dựng tại Việt Nam. Trong đó Công trình dân dụng chiếm 48/152 câu 
trả lời, tương đương 31,6 %. Nhóm dự án tương đương nhau là các nhóm 
tham gia dự án như công trình dân dụng, công trình công nghiệp/năng 
lượng, công trình hạ tầng giao thông/kỹ thuật (21,7 %), công trình hạ 
tầng giao thông/kỹ thuật (21,1 %), và công trình dân dụng, công trình 
công nghiệp/kỹ thuật (21,1 %). Hai nhóm còn lại là công trình năng 
lượng, công trình hạ tầng giao thông/kỹ thuật và công trình công 
nghiệp/kỹ thuật có tỷ lệ thấp nhất, lần lượt là 3,3 % và 1,3 %.  
 
4.2. Phân tích trị trung bình và xếp hạng các tiêu chí 
 
 Dựa trên khảo sát dữ liệu từ 152 người tham gia, tác giả tiến 
hành phân tích thống kê mô tả bao gồm trị trung bình và độ lệch chuẩn 
cho 30 tiêu chí. Từ đó lọc ra kết quả xếp hạng trị trung bình của 10 tiêu 
chí đo lường hiệu quả giao tiếp trong các dự án xây dựng ứng dụng 
BIM tại Việt Nam có mức độ quan trọng lớn nhất được trình bày trong 
Bảng 2. 

Trong Bảng 2, kết quả phân tích cho thấy “Mức độ chính xác của 
thông tin” được xếp hạng cao nhất và có trị trung bình là 4,13; điều 
này mang ý nghĩa rằng tiêu chí này trong giao tiếp giữa các dự án là vô 
cùng quan trọng đối với người tham gia khảo sát. Sự thành công của 
các dự án xây dựng nói chung cần thông tin chính xác và có độ tin cậy 
cao. Bên cạnh đó, các tiêu chí như “Mức độ nhất quán giữa các nguồn 
dữ liệu”, “Mức độ đầy đủ của thông tin”, “Tính nhất quán của thông tin 
giữa các phiên bản”, “Khả năng phát hiện xung đột”, “Tính tương thích 
dữ liệu trong toàn đời dự án” và “Tính liên tục trong giao tiếp giữa các 
giai đoạn dự án” đều có trị trung bình trên mức 4,0 phản ánh nhu cầu 
về sự đồng bộ, đầy đủ và tính liên tục trong giao tiếp đồng thời đảm 
bảo tất cả các công việc liên quan đều cùng một bộ dữ liệu và được cập 
nhật liên tục. Tương tự, các tiêu chí còn lại có trị trung bình gần với 
ngưỡng 4,00 như “Mức độ minh bạch của thông tin”, “Hỗ trợ giao tiếp 
qua nền tảng đám mây” và “Mức độ liên kết thông tin giữa các bộ phận” 
cũng tương đối quan trọng nhưng cần cải thiện thêm. Như vậy, tất cả 
các kết quả trên đã cung cấp một khung các tiêu chí đo lường về mức 
độ quan trọng của hiệu quả giao tiếp đối với các bên tham gia trong dự 
án xây dựng tại Việt Nam. 
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Bảng 2. Xếp hạng các tiêu chí đo lường hiệu quả giao tiếp trong các 
dự án xây dựng. 
Mã 
hóa 

Tiêu chí Trung 
Bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Xếp 
hạng 

A1 Mức độ chính xác của thông tin 4,13 0,88 1 
A6 Mức độ nhất quán giữa các nguồn dữ liệu 4,07 0,88 2 
A2 Mức độ đầy đủ của thông tin 4,06 0,93 3 
A5 Tính nhất quán của thông tin giữa các 

phiên bản 
4,01 0,93 4 

C3 Khả năng phát hiện xung đột 4,01 0,95 5 
C4 Tính tương thích dữ liệu trong toàn 

đời dự án 
4,00 0,96 6 

D5 Tính liên tục trong giao tiếp giữa các 
giai đoạn dự án 

4,00 0,86 6 

A4 Mức độ minh bạch của thông tin 3,99 0,87 8 
D4 Hỗ trợ giao tiếp qua nền tảng đám mây 3,99 0,85 8 
B1 Mức độ liên kết thông tin giữa các bộ phận 3,96 0,9 10 
D2 Khả năng cộng tác thời gian thực 3,93 0,93 11 
A3 Tính kịp thời của thông tin 3,93 0,94 12 
C2 Khả năng chia sẻ và tích hợp dữ liệu 3,91 0,98 13 
B2 Khả năng quản lý và chỉnh sửa thông tin 3,89 0,84 14 
D1 Hiệu quả giao tiếp giữa các nhóm 

đa ngành 
3,89 0,83 14 

D3 Khả năng tích hợp dữ liệu GIS vào dự án 3,88 0,94 16 
C1 Mức độ trực quan và hiển thị dữ liệu 3,86 0,94 17 
F4 Độ tin cậy của hệ thống hỗ trợ làm việc 

từ xa 
3,84 0,83 18 

B3 Mức độ phản hồi trong giao tiếp 3,83 0,84 19 
A7 Mức độ phân quyền truy cập thông tin 

mật trong dự án 
3,8 0,94 20 

B5 Khả năng kiểm tra trạng thái thông tin 3,8 0,86 21 
E3 Tác động của đào tạo giao tiếp đến 

hiệu suất dự án 
3,77 0,87 22 

E1 Hiệu quả đào tạo kỹ năng giao tiếp 3,73 0,88 23 
B4 Tính tiếp cận của thông tin 3,72 0,87 24 
C5 Mức độ hỗ trợ đa nền tảng giữa các 

phần mềm 
3,72 0,94 24 

F2 Hiệu quả giao tiếp đa ngôn ngữ 3,72 0,91 25 
F3 Khả năng duy trì hiệu suất giao tiếp từ xa 3,7 0,86 27 
F1 Ảnh hưởng của khoảng cách địa lý đến 

giao tiếp 
3,68 0,94 28 

E2 Mức độ sẵn sàng tiếp nhận công nghệ 3,67 0,94 29 
B6 Sự phù hợp giữa kênh giao tiếp và nội 

dung thông tin 
3,66 0,91 30 

5. Kết luận 
 
 Nghiên cứu đã thành công xây dựng một khung tiêu chí đo lường 
hiệu quả giao tiếp trong các dự án xây dựng tại Việt Nam theo mô hình 
ứng dụng BIM. Thông qua việc tổng hợp tài liệu tham khảo và tham 
vấn ý kiến từ chuyên gia, nghiên cứu đã xác định 30 tiêu chí quan trọng, 
được đánh giá qua bảng câu hỏi khảo sát từ 152 người tham gia (tỷ lệ 
hợp lệ 87,4 %), chủ yếu đến từ các đơn vị tư vấn thiết kế và thi công, 
sử dụng thang đo Likert 5 mức độ. Kết quả nổi bật với 10 tiêu chí hàng 
đầu, trong đó "Mức độ chính xác của thông tin" đạt trị trung bình 4,13, 
khẳng định vai trò cốt lõi của thông tin là đáng tin cậy, cùng các tiêu 
chí như "Mức độ nhất quán giữa các nguồn dữ liệu" và "Khả năng phát 
hiện xung đột" cũng đạt trên 4,0. Khung này cung cấp nền tảng quan 
trọng, giúp các công ty xây dựng cải thiện giao tiếp, đảm bảo thông tin 
chính xác và thúc đẩy sự liên kết giữa các bộ phận thông qua BIM. Đối 
với doanh nghiệp, cần ưu tiên triển khai các tiêu chí được đánh giá cao 
nhất, đồng thời xây dựng lộ trình đào tạo nhân lực và tích hợp BIM vào 
quy trình nội bộ. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, cần xem xét xây 
dựng chính sách hỗ trợ, chuẩn hóa và khuyến khích áp dụng BIM trong 
các dự án công trình, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn nhà nước. Tuy 
nhiên, nghiên cứu còn hạn chế do quy mô mẫu và thời gian thực hiện, 
cùng với việc chưa phân tích sâu các yếu tố văn hóa tổ chức – một nhân 
tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả giao tiếp. Các nghiên cứu 
tương lai cần mở rộng phạm vi, áp dụng lấy mẫu ngẫu nhiên và khám 
phá thêm khía cạnh văn hóa để hoàn thiện khung tiêu chí, góp phần 
nâng cao hiệu quả giao tiếp trong các dự án xây dựng ứng dụng BIM 
tại Việt Nam. 
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